
 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng bộ môn  

Giáo dục Trung học cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 

                                            

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN DƯƠNG 

Căn cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông; Quyết định số 2373/QĐ-BGDĐT ngày 14/6/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 

đồng bộ môn; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-SGDĐT ngày 25/10/2022 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn Giáo dục Trung học; 

Căn cứ Quyết định số 2405/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban 

nhân dân huyện An Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương; 

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 06/09/2023 của Ủy ban nhân dân 

huyện An Dương về công tác giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024. 

Xét đề nghị của Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng bộ môn Giáo dục Trung học cơ sở nhiệm kỳ 

2023-2025 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng bộ môn: 

Ông Vũ Mạnh Hùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng bộ môn: 

Ông Ngô Văn Nghĩa - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

3. Thư ký Hội đồng bộ môn: 

- Ông Bùi Quang Thắng - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Minh Huế - Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện. 

4. Các thành viên Hội đồng bộ môn: 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng bộ môn có chức năng, nhiệm vụ tư vấn về chuyên môn; 
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cùng với bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế 

hoạch, chương trình hoạt động theo năm học, học kỳ về các vấn đề có liên quan 

đến nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục, phương pháp giảng dạy, kiểm tra 

đánh giá thuộc lĩnh vực giáo dục trung học cơ sở. 

Nhiệm vụ của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng bộ môn phân công. 

Điều 3. Các bộ phận liên quan của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hiệu 

trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                      

- UBND huyện (để b/c); 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hùng 
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DANH SÁCH  

Thành viên Hội đồng bộ môn Giáo dục Trung học cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025 

(Kèm theo Quyết định số 98/QĐ-PGDĐT ngày 02/10/2023 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện) 

TT Họ và tên Đơn vị Môn Nhiệm vụ 

Hội đồng môn Ngữ văn 

1 Bà Nguyễn Thị Bích Phó HT trường THCS An Dương Ngữ văn Tổ trưởng 

2 Bà Trần Thị Kim Ngân Giáo viên trường THCS Đại Bản Ngữ văn Tổ phó 

3 Bà Đỗ Thị Hiên Giáo viên trường THCS Nam Sơn Ngữ văn Thư ký 

4 Ông Lê Văn Cường Giáo viên trường THCS An Hồng Ngữ văn Thư ký 

5 Bà Hoàng Thị Mai Giáo viên trường THCS Đặng Cương Ngữ văn Thành viên 

6 Bà Vũ Thị Thùy Lin Giáo viên trường THCS An Hưng Ngữ văn Thành viên 

7 Bà Phạm Thị Đào Giáo viên trường THCS An Dương Ngữ văn Thành viên 

8 Bà Lê Thị Thu Hường Giáo viên trường THCS Nam Sơn Ngữ văn Thành viên 

9 Bà Mai Như Huế Giáo viên trường THCS An Đồng Ngữ văn Thành viên 

10 Nguyễn Kim Chi Giáo viên trường THCS Hồng Thái Ngữ văn Thành viên 

11 Bà Phạm Thị Tuyết Nhung Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Ngữ văn Thành viên 

12 Bà Phạm Thị Minh  Giáo viên trường THCS Hồng Phong Ngữ văn Thành viên 

13 Bà Nguyễn Thị Minh Phượng Giáo viên trường THCS Lê Lợi Ngữ văn Thành viên 

14 Vũ Thị Thu Giang Giáo viên trường THCS An Hòa Ngữ văn Thành viên 

Hội đồng môn Toán 

1 Ông Lê Thế Mạnh Giáo viên trường THCS An Dương Toán Tổ trưởng 

2 Ông Vũ Đình Báu Giáo viên trường THCS Nam Sơn Toán Tổ phó 

3 Ông Phạm Đức Mạnh Giáo viên trường THCS Lê Thiện Toán Thư ký 

4 Bà Hoàng Thị Thơm Giáo viên trường THCS Hồng Thái Toán Thư ký 

5 Bà Lê Thị Phương Loan Giáo viên trường THCS An Hồng Toán Thành viên 

6 Ông Đặng Tài Tuệ Giáo viên trường THCS An Dương Toán Thành viên 

7 Ông Hoàng Đình Hiệp Giáo viên trường THCS Nam Sơn Toán Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thúy Mai Giáo viên trường THCS Đặng Cương Toán Thành viên 

9 Bà Hoàng Thị Xiêm Giáo viên trường THCS Đại Bản Toán Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Vũ Uyên Giáo viên trường THCS An Dương Toán Thành viên 

11 Bà Bùi Thị Hải Anh Giáo viên trườngTHCS Lê Lợi Toán Thành viên 

12 Bà Vũ Thị Liên Giáo viên trường THCS An Dương Toán Thành viên 

13 Bà Mai Thị Hồng Phượng Giáo viên trường THCS Đồng Thái Toán Thành viên 
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Hội đồng môn Giáo dục công dân 

1 Bà Nguyễn Trang Dung Giáo viên trường THCS Hồng Thái GDCD Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thanh Huyền Giáo viên trường THCS An Hưng GDCD Tổ phó 

3 Bà Nguyễn Thị Huế Giáo viên trường THCS Hồng Phong GDCD Thư ký 

4 Vũ Thị Thanh Tâm Giáo viên trường THCS Đồng Thái GDCD Thư ký 

5 Bà Vũ Thị Cúc Giáo viên trường THCS An Hòa GDCD Thành viên 

6 Bà Đinh Thị Thúy Hường Giáo viên trường THCS Lê Thiện GDCD Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thị Hoa Liên Giáo viên trường THCS An Đồng GDCD Thành viên 

Hội đồng môn Lịch sử và Địa lí 

1 Ông Phạm Quý Phi Phó HT trường THCS An Hòa Địa lí Tổ trưởng 

2 Bà Tạ Thị Kim Oanh Giáo viên trường THCS An Hồng Lịch sử Tổ phó 

3 Bà Đỗ Thị Huyền Giáo viên trường THCS An Dương Lịch sử Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên trường THCS Lê Lợi Lịch sử Thành viên 

5 Ông Trần Văn Thành Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Lịch sử Thành viên 

6 Nguyễn Hải Mai Giáo viên trường THCS Quốc Tuấn Lịch sử Thành viên 

7 Bà Bùi Thu Hiền Giáo viên trường THCS Quốc Tuấn Địa lí Tổ phó 

8 Bà Vũ Thị Hà Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Địa lí Thư ký 

9 Bà Phạm Thị Ái Giáo viên trường THCS Hồng Phong Địa lí Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Huệ Giáo viên trường THCS An Hưng Địa lí Thành viên 

11 Tô Thị Tuyên Giáo viên trường THCS Lê Thiện Địa lí Thành viên 

Hội đồng môn Khoa học tự nhiên 

1 Ông Nguyễn Hưng Hà Phó HT trường THCS An Đồng Vật lí Tổ trưởng 

2 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên trường THCS Đồng Thái Vật lí Tổ phó 

3 Bà Vũ Thị Vân Giáo viên trường THCS An Dương Vật lí Thư ký 

4 Trần Thị Phương Thanh Giáo viên trường THCS An Hòa Vật lí Thành viên 

5 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên trường THCS Hồng Thái Vật lí Thành viên 

6 Nguyễn Thị Tố Quyên Giáo viên trường THCS An Dương Vật lí Thành viên 

7 Nguyễn Thị Hồng Quyết Giáo viên trường THCS Tân Tiến Hóa học Tổ phó 

8 Ông Đào Trọng Tuấn Giáo viên trường THCS An Hồng Hóa học Thư ký 

9 Bà Nguyễn Thị Ánh Giáo viên trường THCS Nam Sơn Hóa học Thành viên 

10 Bà Lưu Thị Hòa Giáo viên trườngTHCS Đại Bản Hóa học Thành viên 

11 Bà Trần Thị Tuyết Giáo viên trường THCS An Dương Sinh học Tổ phó 

12 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Giáo viên trường THCS Lê Lợi Sinh học Thư ký 

13 Ông Lê Quốc Thắng Giáo viên trường THCS Nam Sơn Sinh học Thành viên 

14 Bà Bùi Thị Hiền Giáo viên trường THCS An Dương Sinh học Thành viên 
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15 Hoàng Lan Phương Giáo viên trường THCS An Hưng Sinh học Thành viên 

Hội đồng môn Tin học 

1 Bà Lê Thị Thanh Hải Giáo viên trường THCS An Dương Tin học Tổ trưởng 

2 Ông Bùi Văn Nhanh Giáo viên trường THCS An Hồng Tin học Tổ phó 

3 Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy Giáo viên trường THCS Tân Tiến Tin học Thư ký 

4 Ông Nguyễn Ngọc Tiến Giáo viên trường THCS An Đồng Tin học Thành viên 

5 Ông Trịnh Thanh Tùng Giáo viên trường THCS Lê Lợi Tin học Thành viên 

6 Bà Nguyễn Thị Thu Giáo viên trường THCS An Hưng Tin học Thành viên 

7 Bà Phạm Thị Hoa Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Tin học Thành viên 

8 Bà Phan Thị Lệ Thu Giáo viên trường THCS Đặng Cương Tin học Thành viên 

9 Bà Lê Thị Ngọc Tuyến Giáo viên trường THCS Hồng Thái Tin học Thành viên 

Hội đồng môn Công nghệ 

1 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo Giáo viên trường THCS An Hưng Công nghệ Tổ trưởng 

2 Bà Mai Thị Thúy Giáo viên trường THCS Đặng Cương Công nghệ Tổ phó 

3 Bà Nguyễn Thị Ngân Giáo viên trường THCS An Đồng Công nghệ Thư ký 

4 Bà Phạm Thị Thu Thúy Giáo viên trường THCS Hồng Thái Công nghệ Thành viên 

5 Bà Đoàn Thị Thu Hiền Giáo viên trường THCS An Dương Công nghệ Thành viên 

Hội đồng môn Giáo dục thể chất 

1 Bà Lê Thị Thủy Giáo viên trường THCS Đồng Thái  Thể dục Tổ trưởng 

2 Ông Vũ Văn Lý Giáo viên trường THCS Hồng Phong  Thể dục Tổ phó 

4 Bà Lưu Thị Nguyệt Giáo viên trường THCS Đại Bản  Thể dục Thư ký 

3 Bà Phạm Thị Ngân Giáo viên trường THCS Nam Sơn  Thể dục Thành viên 

5 Ông Vũ Minh Tuấn Giáo viên trường THCS Lê Thiện  Thể dục Thành viên 

Hội đồng môn Nghệ thuật 

1 Ông Hà Mạnh Hùng Giáo viên trường THCS Hồng Thái Âm nhạc Tổ trưởng 

2 Bà Lê Thị Bích Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Âm nhạc Tổ phó,TK 

3 Bà Trần Thị Thanh Huệ Giáo viên trường THCS Hồng Phong Âm nhạc Thành viên 

4 Bà Đỗ Thị Thủy Giáo viên trường THCS Hồng Phong Mĩ Thuật Tổ phó,TK 

5 Bà Phạm Thị Luyện Giáo viên trường THCS An Đồng Mĩ Thuật Thành viên 

6 Bà Vũ Thị Thu Hà Giáo viên trường THCS Hồng Thái Mĩ Thuật Thành viên 

7 Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên trường THCS An Hưng Mĩ Thuật Thành viên 

Hội đồng môn Ngoại ngữ 

1 Bà Trần Thị Ngà Giáo viên trường THCS An Dương Tiếng Anh Tổ trưởng 

2 Bà Bùi Thị Quỳnh Ân Giáo viên trường THCS An Hồng Tiếng Anh Tổ phó 

3 Lê Thị Minh Thuận Giáo viên trường THCS Tân Tiến Tiếng Anh Tổ phó 
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4 Bà Đoàn Thị Mai Dung Giáo viên trường THCS Lê Thiện Tiếng Anh Thư ký 

5 Bà Hoàng Thị Thúy Giáo viên trường THCS An Dương Tiếng Anh Thành viên 

6 Bà Hoàng Tú Oanh Phó HT trường THCS Bắc Sơn Tiếng Anh Thành viên 

7 Bà Lương Thị Thu Phó HT trường THCS Hồng Thái Tiếng Anh Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Thùy Chi Giáo viên trường THCS An Đồng Tiếng Anh Thành viên 

9 Ông Phạm Huy Hoàng Giáo viên trường THCS An Hòa Tiếng Anh Thành viên 

Hội đồng Nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

1 Bà Vũ Thị Thu Hiền HT trường THCS Đại Bản Ngữ văn Tổ trưởng 

2 Bà Đồng Thị Thanh Phó HT trường THCS Lê Lợi Ngữ văn Tổ phó 

3 Ông Vũ Văn Cường Giáo viên trường THCS An Dương Toán Thư ký 

4 Bà Nguyễn Thị Bích Phó HT trường THCS An Dương Ngữ văn Thành viên 

5 Ông Phạm Quý Phi Phó HT trường THCS An Hòa Địa lí Thành viên 

6 Ông Vũ Văn Long Phó HT trường THCS An Hưng Toán Thành viên 

7 Bà Phạm Thị Huế Phó HT trường THCS Nam Sơn Toán Thành viên 

8 Ông Nguyễn Hưng Hà Phó HT trường THCS An Đồng Vật lí Thành viên 

9 Bà Hoàng Tú Oanh Phó HT trường THCS Bắc Sơn Tiếng Anh Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Kim Lê Phó HT trường THCS Đại Bản Ngữ văn Thành viên 

11 Bà Lương Thị Thu Phó HT trường THCS Hồng Thái Tiếng Anh Thành viên 

12 Bà Đỗ Thị Hường Phó HT trường THCS Quốc Tuấn Tiếng Anh Thành viên 

13 Bà Nguyễn Thị Hồng Quyết Phó HT trường THCS Tân Tiến Hóa học Thành viên 

14 Ông Lê Hải Thanh Phó HT trường THCS Hồng Phong Toán Thành viên 

15 Bà Trần Thị Lan Hương Phó HT trường THCS Đặng Cương Toán Thành viên 

16 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Phó HT trường THCS Đồng Thái Toán Thành viên 

17 Bà Hoàng Thị Hào Giáo viên trường THCS Nam Sơn Ngữ văn Thành viên 

18 Bà Trần Thị Hoa Giáo viên trường THCS Lê Lợi Lịch sử Thành viên 

19 Ông Trần Văn Thành Giáo viên trường THCS Bắc Sơn Lịch sử Thành viên 

20 Bà Nguyễn Thị An Giáo viên trường THCS Hồng Thái Ngữ văn Thành viên 
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